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MỘT TIẾN SĨ NHO HỌC CUỐI CÙNG CỦA NƯỚC TA
NNC. NGUYỄN NGỌC TRAI
Cán bộ hưu trí tại Quảng Bình

Võ Khắc Triển, một Tiến sĩ Nho học cuối cùng triều Nguyễn, càng ngày càng khẳng định tài năng lớn, trí tuệ uyên thâm, một nhà nho yêu nước, một niềm tự hòa của quê hương Quảng Bình.

Tại hội thảo khoa học Quốc gia về cụ Võ Khắc Triển - Tiến sĩ Nho học cuối cùng của Việt Nam tại Văn miếu Quốc tử giám ngày 9 tháng 11 năm 2009, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà, Phó Viện trưởng Viện Triết học tuyên bố lý do hội thảo: Chúng ta tìm hiểu giai đoạn làm quan của cụ Võ Khắc Triển qua các sự kiện như sau:

- Cụ thân thiết với Nguyễn Sinh Sắc, cứu lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

- Cụ thường cứu những người vô tội, che chở tù chính trị, thường giảm án hoặc tha bổng họ, làm lợi cho phong trào cách mạng.

- Chính phủ Nam triều không ưa cụ nên cho cụ về hưu lúc 54 tuổi…

Đặc biệt, tại hội thảo được nghe đọc bức thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi đến Ban Tổ chức hội thảo. Đại tướng mong những ý kiến đóng góp của hội thảo góp phần làm rõ thêm con người, sự nghiệp, phẩm chất của nhà nho yêu nước Võ Khắc Triển, một Tiến sĩ Nho học cuối cùng của nước ta.

Dựa vào chính sử của Quốc sử quán triều Nguyễn; những tư liệu rất phong phú của các nhà học giả nổi tiếng và những tư liệu của gia đình chúng tôi, xin được trình bày các nội dung sau: Quê hương và gia đình; Thời làm quan; Thời hoạt động yêu nước chống giặc Pháp và hoạt động văn học.

1. Sơ lược quê hương và gia đình

Cụ Võ Khắc Triển sinh năm Quý Mùi, năm 1883, tại thôn Trại, làng Mĩ Lộc, tổng Mĩ Lộc, huyện Phong Phú, phủ Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, nay là thôn Mĩ Lộc Thượng, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Cụ sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, không có truyền thống khoa cử, nhưng Lệ Thủy, quê hương cụ là vùng địa linh nhân kiệt, có truyền thống văn hóa và yêu nước.

Từ xưa đến nay có nhiều danh nhân nổi tiếng từ Tiến sĩ Dương Văn An làm đến chức Hiệp biện Đại học sĩ, Thượng thư; Thượng thư Nguyễn Đăng Tuân; Hiệp biện Đại học sĩ, Thượng thư Nguyễn Đăng Giai; Tiến sĩ Nguyễn Đăng Hành; Thượng thư Vũ Trọng Bình thuộc phái chủ chiến thời Cần Vương… Những danh nhân đó đã có lòng yêu nước thương dân chắc đã ảnh hưởng đến thân thế sự nghiệp của cụ Võ Khắc Triển.  

Theo gia phả, cụ thuỷ tổ dòng họ Võ Khắc ở Mĩ Lộc là Võ Khắc Bình. Đến đời thứ 7, cụ Võ Khắc Dụng sinh năm 1841. Cụ Dụng là thân phụ cụ Võ Khắc Triển, là nhà nông nghèo, thuần phác nhưng được chia nhiều ruộng, gia đình làm ăn riêng năng trở thành khá giả trong làng.

Võ Khắc Triển nổi tiếng thông minh, hiếu học, có chí hướng từ khi còn nhỏ tuổi.

Năm 1897, Võ Khắc Triển đi học, đi thi và đỗ Tú tài lần thứ nhất năm 14 tuổi.

Năm 1912, cụ đỗ Cử nhân lần thứ hai, khoa Nhâm Tý, Duy Tân thứ 6 (1912), lúc 29 tuổi.

Năm 1919, đậu Tiến sĩ (Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân; được ghi danh trên bia số 32 dựng ở Văn Miếu Huế, bia khắc vào thời gian Khải Định tứ niên tất nguyệt sơ chi nhật (ngày 02/8/1019) (hiện còn).

Cụ Võ Khắc Triển có 14 con trai, 4 gái. Các con, cháu, chắt của gia đình cụ Võ Khắc Triển đều thành đạt, tiêu biểu cho truyền thống của một dòng họ vừa nhân hậu, vừa trí tuệ theo như bức hoành phi: NHÂN TRÍ TRUYỀN GIA.

2. Thời kỳ làm quan

Thời kỳ làm quan của cụ Võ Khắc Triển tương đối ngắn, từ năm 1914 đến năm 1937, tóm tắt như sau:

Năm 1914, được bổ nhiệm Ký lục.

Năm 1918, làm Thừa chỉ sung Thừa phái bộ Lại.

Năm 1920, được bổ Tri huyện Đồng Xuân - Phú Yên.

Năm 1923, thăng Tri phủ Đức Thọ; rồi Tri phủ Thạch Hà (Hà Tĩnh).

Năm 1927, làm Tri phủ An Nhơn - Bình Định.

Năm 1931, làm Lang trung bộ Binh kiêm Hộ Thành Binh mã Phó sử 
ở Huế.

Năm 1933, làm Án sát tỉnh Quảng Ngãi.

Năm 1934-1935, làm Án sát tỉnh Quảng Trị. Trong thời gian làm Án sát Quảng Trị, cụ tiếp tục bảo vệ những người vô tội, che chở tù chính trị.

Năm 1937, do những hoạt động làm lợi cho phong trào cách mạng, nên Chính phủ đương thời không ưa cụ, thăng Tham tri rồi cho về hưu lúc 54 tuổi. Thời Nguyễn, mỗi bộ đều lập hai chức Tả Tham tri và Hữu Tham tri đứng dưới Thượng thư. Theo quan chế vua Minh Mạng được phong Trật tòng Nhị phẩm văn giai.

3. Hoạt động yêu nước chống giặc Pháp

Cụ Võ Khắc Triển có lòng yêu nước, thương dân từ rất sớm. Khi đang tuổi 17, Võ Khắc Triển đã xếp bút nghiên lên đường cứu nước, nhưng theo nguyện vọng của mẹ già nên trở lại con đường bút nghiên.

Năm 1907, Đông Kinh Nghĩa Thục phái 5 học sinh, trong đó có Võ Khắc Triển bí mật tới Yên Thế gặp Hoàng Hoa Thám. Hoàng Hoa Thám dạy bảo: “Bọn ta không chịu làm kẻ vong nô. Bọn thiếu niên các anh không chịu làm kẻ vong quốc nô. Hãy nuôi dưỡng chí khí chờ thời, vùng lên diệt địch, rữa nổi nhục cho Tổ quốc. Các anh hãy hết sức cố gắng”. (Quảng Bình quê tôi năm 1977).

Được lời khuyên dạy của Hoàng Hoa Thám, Võ Khắc Triển quay lại con đường dùi mài kinh sử và chờ thời.

Nhiều học giả và gia đình đã quan tâm đến mối quan hệ của Võ Khắc Triển với Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành (Chủ tịch Hồ Chí Minh).

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà, Phó Viện trưởng Viện Triết học: “Cụ thân thiết với cụ Nguyễn Sinh Sắc, cứu lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc” (trang 8, Kỷ yếu hội thảo khoa học tại bái đường Văn miếu Quốc tử giám Hà Nội ngày 9 tháng 11 năm 2008). 

Theo Võ Thuần Nho: “Ông cụ thường kể cho tôi nghe khi Bác Hồ đi ngang qua, từ miền Trung đi vào Nam, thì ghé qua Bình Định và được cụ nhà ta giúp đỡ. Việc đó khiến cho tôi nhớ mãi”.

Còn theo ông Phạm Hoàng Minh (Cán bộ tiền khởi nghĩa) cho biết: Khi làm Tri phủ An Nhơn, ông đã cứu thoát Nguyễn Tất Thành (Bài đăng trên Tạp chí Xưa và Nay số 49 tháng 3 năm 1998 và Tạp chí Thế giới mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo xuân Canh Thìn năm 2000, số 372, trang 96).

Theo TS. Đinh Công Vĩ: “Năm 1927, Võ Khắc Triển được bổ làm Tri phủ An Nhơn, Bình Định, thì 2 năm sau cụ đã gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ở nơi này và giúp tiền, chỉ đường thoát hiểm… Qua sự kiện này, mối thâm giao giữa cụ với bậc tiền nhân Nguyễn Sinh Sắc lại càng cho ta hiểu rõ về nhân cách và tấm lòng yêu nước của cụ…” (trang 132, Kỷ yếu hội thảo khoa học).

Nguyễn Văn Thành, hội viên Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam viết: “Năm 1929, khi làm Tri phủ An Nhơn, cụ Võ Khắc Triển đã dũng cảm lấy khóa nhà giam từ đội lệ để giải thoát cho anh thanh niên Nguyễn Tất Thành từ Thái Lan về nước bị giam tại nhà lao An Nhơn và tạo điều kiện để Nguyễn Tất Thành đi thoát” (trang 219, Kỷ yếu hội thảo khoa học).

Theo Võ Khắc Vui con của cụ: “Những năm đầu thế kỉ XX, do lui tới thi cử ở Huế cụ đã nhiều lần đàm đạo và ngâm vịnh với cụ Nguyễn Sinh Sắc, nên cụ quen biết với cậu học sinh Nguyễn Sinh Cung”. Những mối quan hệ với Nguyễn Sinh Sắc và cứu Nguyễn Tất Thành (Bác Hồ) được đề cập đậm nét và là nội dung quan trọng nên cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ thêm.

Ngày 23 tháng 8 năm 1945, cụ cùng các con tham gia mít tinh cướp chính quyền ở huyện Lệ Thủy. Cụ diễn thuyết kêu gọi đồng bào không kể lương giáo, hãy đoàn kết bảo vệ và xây dựng đất nước. Tháng 3, 4, 5 năm 1945, cụ động viên con Võ Khắc Vui đại diện cho đoàn Việt Minh đấu tranh với huyện trưởng huyện Lệ Thủy, để lấy gạo trong kho của Nhật, tổ chức nấu cháo cứu đói nhân dân trong huyện và làng quê Mỹ Lộc đến tháng 5 mùa gặt. (Một cuộc cứu đói, Tập san Kiến Giang, tháng 2 năm 1998, Nxb Sở Văn hóa Thông tin Quảng Bình).

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, cụ làm Chủ tịch Liên Việt huyện Lệ Thủy và làm Chủ tịch Hội mùa đông chiến sĩ, tổ chức tuần lễ đồng, tuần lễ vàng, hũ gạo cứu quốc, áo ấm mùa đông chiến sĩ.

Giặc Pháp chiếm đóng huyện Lệ Thủy, nhiều lần giặc mời cụ ra làm tỉnh trưởng nhưng cụ từ chối.

Năm 1955, cụ bị quy oan trong cải cách ruộng đất. Năm 1956, bị quy là “Quan lại địa chủ” và bị đội tuyên án tử hình, rồi sau đó được sửa sai và trả tự do.

4. Hoạt động về học thuật và văn học

Năm 1957, cụ Võ Khắc Triển được mời ra Hà Nội làm cộng tác viên Viện Văn học theo lời mời của Bộ trưởng Hoàng Minh Giám. 

Năm 1963, cụ về Viện Triết học theo lời mời của GS Vũ Khiêu, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam. Cụ Võ Khắc Triển đã góp công sức giúp Viện Triết học trong việc chọn lựa, phân định và hiệu đính những tác phẩm quý giá của ông cha ta trong kho di sản Hán Nôm.

Thời gian công tác tại Hà Nội, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà, Phó Viện trưởng Viện Triết học đánh giá: “…từ năm 1957, tuy tuổi đã xưa nay hiếm, nhưng cụ vẫn nhận lời ra Hà Nội làm việc ở Viện Văn học rồi sang Viện Triết học. Cụ làm việc ở đó với một tinh thần cần mẫn, với một trí tuệ uyên thâm trong công tác, dịch thuật và hiệu đính các tác phẩm Hán Nôm cho đến ngày tạ thế”.

Giáo sư, Anh hùng lao động Vũ Khiêu, nguyên tại hội thảo đã đánh giá: “Với tư cách là người đặt cơ sở đầu tiên cho Viện Triết học Việt Nam, là người đích thân mời cụ Tiến sĩ Võ Khắc Triển về giúp đỡ cho Viện, tôi rất cảm động được gặp gỡ ở đây rất nhiều vị đã từng công tác với cụ trong lĩnh vực nghiên cứu tư tưởng triết học cổ truyền Việt Nam. Các vị đó đã được cụ giúp đỡ trong việc nghiên cứu dịch thuật nhằm xây dựng một tủ sách đầy đủ cho Viện Triết học. Cụ Võ Khắc Triển cùng hơn 10 vị nhà nho khác, trong đó có nhiều cụ cử nhân, tú tài đã dịch nhiều sách Hán, Nôm của ông cha ta và để lại cho Viện Triết học cả một kho sách quý, mở đầu cho dịch sách Hán, Nôm sau này… Cụ Võ Khắc Triển xứng đáng là người tiêu biểu cho trí thức Việt Nam. Cụ đã mang hết tài năng và trí tuệ của mình để phục vụ Tổ quốc dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cụ sinh ra trong nước đã mất vào tay giặc Pháp. Cụ đã đi học, đã thi đỗ Tiến sĩ và đã ra làm việc cho chính phủ Nam triều. Nhưng giữa những tầng lớp quan lại phần đông chỉ biết vinh thân, phì gia, cụ đã “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Lúc nào cụ cũng giữ được tâm hồn trong sáng của người trí thức Việt Nam, của người con dòng họ Vũ (Võ). Đó là điều khiến chúng tôi càng kính phục cụ”. (trang 12, 13, Kỷ yếu hội thảo khoa học).

Giáo sư, Anh hùng lao động Vũ Khiêu trong lời tựa còn viết: “Có lẽ sưu tầm này chưa tương xứng với con người và cống hiến của cụ nghè Võ Khắc Triển. Trên 80 năm tuổi đời, những công trình nghiên cứu, biên soạn, sáng tác và dịch thuật của cụ nghè phải hơn thế này nhiều lắm… Tôi mong rằng những sưu tầm này chỉ là những cố gắng ban đầu… Đây là những phác họa sơ lược về một nhà nho, tiến sĩ cuối cùng của đất nước… Những bản thảo lưu lại còn nhiều trong thư viện của Viện Triết học, là những tài sản vô giá đối với lớp hậu sinh có hoài bão đi sâu tìm hiểu những giá trị tinh thần còn lưu lại trong nền văn hiến lâu đời của dân tộc” (trang 237, Sđd).

Giáo sư Nguyễn Tài Thu, nguyên Viện phó Viện Triết học: “Lúc bấy giờ Viện Triết học tập hợp hơn 10 cụ uyên thâm về nho học có bằng cấp Hán học dưới triều Nguyễn chuyên làm công tác tuyển lựa, xác minh, phiên dịch, hiệu đính các tài liệu Hán Nôm có liên quan đến triết học Việt Nam trong lịch sử. Trong đó, cụ Võ Khắc Triển có học vị cao hơn cả… Cụ rất uyên thâm về Hán học, nhớ nhiều nhất là nội dung và nguồn gốc các điển tích khó, thường xuất hiện trong các tác phẩm Hán Nôm Việt Nam. Các cụ khác khi dịch ra Việt văn, nếu gặp điển tích khó, nói chung đều hỏi ý kiến cụ và cụ đều trả lời một cách nhanh chóng, chính xác. Do sự học rộng và kỷ cương, cụ thường được Viện bố trí làm công tác hiệu đính các văn bản được dịch ra Việt văn. Cụ là một danh nhân của quê hương Quảng Bình”. 

Giáo sư Vũ Ngọc Khánh, Viện Văn hoá dân gian: “Thời gian sau này sẽ chứng minh việc làm của Võ Khắc Triển là vĩ đại”. “Ông rất xứng đáng cho lịch sử văn hóa lấy tên tuổi để ghi thêm dấu ấn”.

Theo GS.TS. Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch Khuyến học Việt Nam: “Cụ Võ Khắc Triển một nhân cách với những phẩm chất quý báu của những nhà nho yêu nước. Được đào tạo, được học hành có hệ thống và đức tính hiếu học, ở cụ đã thể hiện rõ một trình độ hiểu biết uyên thâm, một ý thức dân tộc sâu sắc, một tấm lòng thương dân và một ý nguyện về sự cường thịnh của đất nước… Cụ đã đóng góp có giá trị cho khoa học nước nhà. 11 năm ấy (từ năm 1957-1966) thực sự là quảng thời gian sống đầy ý nghĩa của cụ” (trang 63, Kỷ yếu hội thảo khoa học).

Theo GS. Phan Văn Các: “Cụ Võ Khắc Triển có kiến thức uyên thâm, lại có những cống hiến cho nền văn học nước nhà. Cũng do hoàn cảnh, sáng tác cụ nghè không nhiều: Có 5 bài thơ Nôm, 3 bài thơ chữ Hán. Đó là những bài thơ Nôm đường luật niêm luật vần đối chỉ chu, nội dung trong sáng, tâm hồn đẹp đẽ. Cụ cũng đã dịch 20 bài thơ chữ Hán của Nguyễn Du”. (trang 78, Kỷ yếu hội thảo khoa học).

Cụ Võ Khắc Triển là một trí thức luôn giữ được tâm hồn trong sáng của người trí thức Việt Nam. Cụ làm quan thanh liêm, biết yêu thương dân được toàn dân kính trọng. Sau hòa bình lập lại, tuy tuổi đã cao (đã 74 tuổi) nhưng cụ vẫn nhận ra làm việc ở Viện Văn học và Viện Triết học, đây là thời kỳ cụ đã có những đóng góp rất lớn cho đất nước. 

Giáo sư Đỗ Văn Ninh, nguyên Viện phó Viện Sử học cũng có bài “Hoạn lộ vẽ vang của cụ Võ Khắc Triển”, có đoạn viết: “Nói về cụ Võ Khắc Triển là một nhà nho đặc biệt chăm lo dùi mài kinh sử, đậu tú tài thứ nhất rất sớm khi 14 tuổi cho tới khi đỗ đại khoa, Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân năm 36 tuổi… làm qua thanh liêm, biết yêu thương dân được toàn dân kính trọng”.

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Cao Đức Tiến, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: “Suốt cuộc đời đi học, đỗ đại khoa, ra làm quan, rồi đi theo cách mạng và làm công việc dịch thuật vào chặng cuối đời, Tiến sĩ Võ Khắc Triển để lại số trang viết tuy không nhiều nhưng từ cái “không nhiều” ấy lại bộc lộ rất rõ tấm lòng của một nhà nho “ưu thời, mẫn thế”… Di cảo của Tiến sĩ Võ Khắc Triển gồm một số bài thơ, câu đối (chữ Việt, chữ Hán), dịch thuật, hiệu đính các tài liệu cổ văn Hán, giới thiệu văn thơ… Qua những trang di cảo của Tiến sĩ Võ Khắc Triển, người đọc có thể nhận ra những nét khá tiêu biểu từ tấm lòng của ông”.  

Hầu hết các Giáo sư, Tiến sĩ, các nhà văn hóa hàng đầu Việt Nam đều đánh giá rất cao cuộc đời và sự nghiệp của cụ đối với dân tộc.

Tóm lại như GS. Vũ Khiêu đã viết: “Những công trình nghiên cứu, biên soạn, sáng tác và dịch thuật của cụ nghè phải hơn thế này nhiều lắm… Tôi mong rằng những sưu tầm này chỉ là những cố gắng ban đầu… Đây là những phác họa sơ lược về một nhà nho, tiến sĩ cuối cùng của đất nước”.

Chúng ta hy vọng biết rõ thêm con người, sự nghiệp, phẩm chất của nhà nho yêu nước Võ Khắc Triển, một Tiến sĩ Nho học cuối cùng của nước ta như lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi cho hội thảo khoa học Võ Khắc Triển tại bái đường Văn miếu Quốc tử giám Hà Nội (09/11/2008).


Ở Quảng Bình, chúng tôi thiết nghĩ nên có tên đường mang tên Võ Khắc Triển.
